
Số TT
Mã môn 

thi
Họ và tên Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 
ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

1 ĐGXD
Ngô Nguyễn Hoàng 

Uyên
Định giá xây dựng II

Ban Quản lý dự án tỉnh 
An Giang

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

2 ĐGXD Huỳnh Ngọc Lực Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

3 ĐGXD
Phan Bùi Minh 

Thức
Định giá xây dựng II

Ban Quản lý dự án tỉnh 
An Giang

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

4 KSĐH Võ Văn Phương Khảo sát địa hình III
CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN SAO MAI

Cấp mới

PHỤ LỤC 2 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 2 TẠI LONG 

XUYÊN
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(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

Quản lý dự án III
CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN SAO MAI

Cấp mới

5 QLDA
Nguyễn Quốc 

Cường
Quản lý dự án III

Ban QLDA ĐTXD khu 
vực huyện Chợ Mới

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban QLDA ĐTXD khu 

vực huyện Chợ Mới
Cấp mới

6 KSĐH
Nguyễn Thành 

Khoa
Khảo sát địa hình II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Đầu tư xây dựng An Hậu

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Đầu tư xây dựng An Hậu

Cấp mới

7 QLDA Lê Tấn Đức Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

8 QLDA Trịnh Văn Tuấn Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

9 QLDA La Thanh Sang Quản lý dự án III

Công Ty TNHH Một 
thành viên Tư Vấn Đầu 

Tư Và Xây Dựng Hà Hải 
Phong

Cấp mới

10 QLDA
Nguyễn Bá Sơn 

Tùng
Quản lý dự án III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực huyện 

Chợ Mới
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực huyện 

Chợ Mới
Cấp mới
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11 GSXD Nguyễn Lương Phi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban Quản lý dự án Đầu tư 
xây dựng Khu vực huyện 

An Phú
Cấp mới

12 ĐGXD Nguyễn Thanh Tân Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

13 GSXD Triệu Đức Hớn
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Ban Quản lý dự án Đầu tư 
Xây dựng khu vực huyện 
An Phú (nay là Ban Quản 

lý dự án Khu vực III)

Cấp mới

14 GSXD Đỗ Công Tứ
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

15 ĐGXD Phạm Quốc Thạnh Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

16 GSXD Nguyễn Văn Suốt
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban Quản lý dự án Đầu tư 
xây dựng Khu vực huyện 

An Phú
Cấp mới

17 ĐGXD Nguyễn Trung Hiếu Định giá xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Tư 

Vấn và Đầu Tư Tài Chính 
Astar

Cấp mới

18 GSXD Võ Minh Khang
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Công ty TNHH Xây 
Dựng Nhất Cường

Cấp mới
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19 GSXD Phan Hoàng Khanh
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Ban Quản Lý Dự Án Khu 

Vực II
Cấp mới

20 ĐGXD Trương Hoàng Luật Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

21 QLDA Đào Công Nghiêm Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

22 GSXD Lê Phước Tâm
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

23 ĐGXD Võ Thị Diệu Hiền Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

24 QLDA Nguyễn Văn Võ Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới
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25 QLDA Quách An Khang Quản lý dự án III
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

26 GSXD
Trương Thanh 

Hùng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

I
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án I
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

TKKC Định giá xây dựng I
Ban Quản lý dự án tỉnh 

An Giang
Cấp mới

27 TKKC Nguyễn Trọng Trí
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

II
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế ATEC
Cấp mới

28 TKKC
Nguyễn Thanh 

Nam
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

III
Công ty cổ phần Tư vấn 
Xây dựng & Giao thông 

An Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III
Công ty cổ phần Tư vấn 
Xây dựng & Giao thông 

An Giang
Cấp mới

29 GSXD Huỳnh Văn Nam
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực thị xã 

Tịnh Biên
Cấp mới

30 TKKC Huỳnh Xuân Thọ
Thiết kế xây dựng công trình - 
Kết cấu công trình

III
Công ty TNHH Khang 

Thịnh Phát
Cấp mới

31 QLDA Lê Hoan Toàn Quản lý dự án III
Ban Quản lý dự án Tỉnh 

An Giang
Cấp mới
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32 QLDA Nguyễn Văn Đạt Quản lý dự án III
Ban Quản lý dự án Tỉnh 

An Giang
Cấp mới

33 GSXD Nguyễn Ngọc Huy
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban Quản Lý Dự Án Khu 

Vực II
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
Ban Quản Lý Dự Án Khu 

Vực II
Cấp mới

34 GSXD Nguyễn Hoài Thiện
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban Quản lý dự án khu 

vực IV
Cấp mới

35 ĐGXD Đặng Cử Nhân Định giá xây dựng III
Công ty TNHH TVXD 

Hưng Lợi
Cấp mới

36 GSLĐ
Nguyễn Hoàng 

Giang
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực III
Cấp mới

37 ĐGXD Lương Phú Tân Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và 

Đầu tư Xây dựng Tiến 
Mộc

Cấp mới

38 GSLĐ
Nguyễn Thành 

Nhân
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III
Công ty Cổ phần Thiết kế 

xây dựng Tín Phong
Cấp mới

39 GSXD Trần Đăng Khoa
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Phương Quyên
Cấp mới

40 QLDA Hồ Quốc Trung Quản lý dự án III
Ban Quản lý dự án khu 

vực III
Cấp mới
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GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III
Ban Quản lý dự án khu 

vực III
Cấp mới
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